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１０ 税についての問い合わせ先 
Liên hệ liên quan về thuế 

内容 
Nội dung 

問い合わせ先 
Liên hệ 

電話 
Điện thoại 

市民税・県民税について 
Về thuế cư trú thành phố và thuế 
cư dân tỉnh  

豊川市役所 
Tòa thị chính thành 

phố Toyokawa 

市民税課 
Phòng Thuế thành phố 
( Shimin zei ka) 

0533-89-2129 

軽自動車税（種別割）について 
Về thuế xe ô tô hạng nhẹ 
(phân theo loại) 

市民税課 
Phòng Thuế thành phố 
( Shiminzei ka) 

0533-89-2129 

固定資産税・都市計画税について 
Về thuế nhà đất và thuế quy hoạch đô 
thị 

資産税課 
Phòng Thuế tài sản  
(Shinsanzei ka) 

0533-89-2130 

市税の証明書について 
Về giấy chứng nhận thuế 

資産税課 
Phòng Thuế tài sản  
(Shinsanzei ka) 

0533-89-2130 

納税について 
Về việc nộp thuế 

収納課 
Phòng Lưu trữ 
(Shuno ka) 

0533-89-2162 

国民健康保険料について 
Về bảo hiểm y tế quốc gia 

保険年金課 
Phòng Bảo hiểm Lương hưu 
(Hoken nenkin ka) 

0533-89-2118 

後期高齢者医療保険料について 
Về bảo hiểm y tế người cao tuổi kỳ 
sau 

保険年金課 
Phòng Bảo hiểm Lương hưu 
(Hoken nenkin ka) 

0533-89-2164 

国民年金について 
Về lương hưu quốc gia 

保険年金課 
Phòng Bảo hiểm Lương hưu 
(Hoken nenkin ka) 

0533-89-2177 

県税（自動車税など）について 
Về thuế tỉnh (Thuế xe ô tô, v.v.) 

愛知県庁 
Cơ quan tỉnh Aichi 

東三河県税事務所 
Cục thuế tỉnh Higashi Mikawa 
(Higashi Mikawa kenzei jimusho) 

0532-35-6130 

国税（所得税など）について 
Về thuế quốc gia (Thuế thu nhập) 

税務署 
Sở Thuế vụ 

豊橋税務署 
Sở thuế vụ Toyohashi 
(Toyohashi zeimusho) 

0532-52-6201 

（注意） 

上記の問い合わせ先は日本語による対応がほとんどとなっております。日本語が分からない場合は、市民

協働国際課（0533-89-2158）の通訳を利用してください。 
 

(Lưu ý) 
Hầu hết tại những địa chỉ liên lạc trên đều dùng tiếng Nhật. Vì vậy, nếu bạn không hiểu tiếng Nhật, vui lòng nhờ thông 

dịch viên từ Phòng Hợp tác quốc tế cư dân (0533-89-2158) 
 


